NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH - 70 NĂM  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN

1. Tên chủ nhiệm: Cử nhân Võ Hồng Quân

2. Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN       

Cách đây gần 70 năm, vào ngày 31 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 78/SL thành lập Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết - tiền thân của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trước đây và Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. 

Cùng với sự phát triển chung của toàn ngành, ngay từ những năm chiến tranh, chính quyền tỉnh còn ở trong căn cứ, ngành kế hoạch tỉnh Quảng Bình đã ra đời, với nhiệm vụ xây dựng hậu cứ, lập kế hoạch phát triển sản xuất, cung cấp vật tư trang thiết bị, lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, giải phóng tỉnh nhà nói riêng. Sau ngày thống nhất Tổ quốc, ngày 01/7/1976, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế được sáp nhập thành tỉnh Bình Trị Thiên. Ngay từ khi mới nhập tỉnh, Ngành kế hoạch tỉnh Bình Trị Thiên đã tham mưu đắc lực cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dài hạn, 5 năm và hàng năm; các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng nhằm phục vụ tốt công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 01/7/1989, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, tỉnh Quảng Bình được tái lập và trở về lại địa giới cũ và tên gọi vốn có trong lịch sử trên cơ sở chia tách từ tỉnh Bình Trị Thiên. Đây cũng là thời điểm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Bình và các bộ phận kế hoạch các Sở, ngành, huyện, thị xã được thành lập. Từ đó Uỷ ban Kế hoạch lại bước vào thời kỳ mới, đây là thời kỳ đầy khó khăn thử thách và cũng là thời kỳ có cơ hội để phát triển. Đến năm 1996, Ủy ban Kế hoạch tỉnh được đổi tên thành Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 Trải qua quá trình 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung và Sở Kế hoạch và Đầu tư (trước đây là Ủy ban Kế hoạch Nhà nước) nói riêng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu quan trọng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích to lớn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Huân chương Lao động hàng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2010) cho tập thể cán bộ công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, hàng năm ngành còn nhận được nhiều cờ thi đua, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho nhiều lượt tập thể và cá nhân cán bộ công chức.

Để hướng tới hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 – 31/12/2015). Tập thể lãnh đạo, cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng đề tài “Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình – 70 năm hình thành và phát triển” nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình về truyền thống vẻ vang, khơi dậy lòng tự hào về những thành tựu, đóng góp của ngành Kế hoạch và Đầu tư của cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng qua 70 năm xây dựng và phát triển, tạo động lực tinh thần cổ vũ, động viên các bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó.

5. Mục tiêu của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

 - Phản ánh toàn diện, trung thực và có hệ thống quá trình hình thành phát triển, các hoạt động và đóng góp của ngành Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước trong 70 năm qua. 

- Hệ thống các hình ảnh minh họa quá trình hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư.. 

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Kế hoạch và Đầu tư của chính quyền, các tổ chức chuyên ngành về Kế hoạch và Đầu tư, sự nghiệp kế hoạch và Đầu tư, hệ thống tổ chức bộ máy kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ lịch sử.

Phạm vi nghiên cứu: 

- Phạm vi giới hạn địa bàn tỉnh Quảng Bình trong mối liên hệ với các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương

- Khung niên đại từ năm 1945 đến 2015. 

 7. Phương pháp nghiên cứu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

- Phương pháp tiếp cận KH: Sử dụng các phương pháp tiếp cận như nghiên cứu tài liệu tàng thư, tổ chức điền dã, phỏng vấn nhân chứng lịch sử, phương pháp chuyên gia, thống kê phổ thông và thống kê khoa học, phương pháp so sánh và trắc nghiệm...

- Phương pháp luận: Vận dụng hai phương pháp chủ yếu là logic và lịch sử.

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

8.1. Ý nghĩa khoa học 

- Phục dựng diễn trình lịch sử và truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư qua 70 năm hình thành và phát triển

- Đánh giá, tổng kết, rút ra ý nghĩa lịch sử và những bài học kinh nghiệm phục vụ công tác kế hoạch và đầu tư trong giai đoạn trước mắt và lâu dài

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chương trình, kế hoạch và quy hoạch trước mắt và lâu dài.
8.2. Ý nghĩa thực tiển

- Làm tài liệu giáo dục truyền thống cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong ngành.

- Làm tài liệu tham khảo cho các công trình nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

- Có thể biên tập và xuất bản phục vụ công chúng rộng rãi.

- Có giá trị lưu giữ tư liệu.

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN

 Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN:  279.560.000 đồng

Trong đó: - Nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh:   279.560.000 đồng

                 - Nguồn tổ chức, cá nhân:                                                   0 đồng

10. Thời gian thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Thời gian thực hiện: 15 tháng, từ tháng 9/2014 đến tháng 11/2015

11. Bố cục nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN

MỞ ĐẦU

Chương 1: Công tác kế hoạch thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Chương 2: Ngành kế hoạch thời kỳ khôi phục, phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1954-1965)

Chương 3: Ngành kế hoạch trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975)

Chương 4: Ngành kế hoạch trong thời kỳ hợp nhất Bình Trị Thiên (1975-1989)

Chương 5: Ngành kế hoạch, đầu tư thời kỳ tái lập tỉnh và thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1989-2015)

KẾT LUẬN

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN

MỞ ĐẦU

Quảng Bình là tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ Việt Nam có diện tích tự nhiên 8.065,27 km2, dân số năm 2013 là 863.350 người, mật độ dân số 107 người/km2; có tọa độ địa lý ở phần đất liền tại điểm cực Bắc là 18005'12'' vĩ độ Bắc, điểm cực Nam là 17005'02'' vĩ độ Bắc, điểm cực Đông là 106059'37'' kinh độ Đông, điểm cực Tây là  105036'55'' kinh độ Đông.

Bờ biển Quảng Bình dài 116,04km, có vịnh Hòn La và 5 cửa sông, trong đó có 3 cảng biển là Cảng Hòn La, Cảng Gianh và Cảng Nhật Lệ. Đường biên giới phía Tây tiếp giáp hai tỉnh Khăm Muộn và Savannakhet nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với chiều dài 201,87km; phần Bắc Quảng Bình tiếp giáp tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài địa giới 136,5 km, phía Nam giáp tỉnh Quảng Trị, có chiều dài địa giới 78,8km. Trong tổng số diện tích tự nhiên phần lục địa, đất sản xuất nông nghiệp 82.831 ha chiếm 10,27%, đất lâm nghiệp 630.872 ha chiếm 78,22%, đất chuyên dùng 28.590 ha chiếm 3,54%, đất ở 5.495 ha chiếm 0,68%.

Địa hình tỉnh Quảng Bình nằm trong hệ nếp uốn Trường Sơn, có cấu trúc khá phức tạp, rất đa dạng, hẹp, dốc và nghiêng dần từ Tây sang Đông.

Khí hậu Quảng Bình nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa có sự phân hóa của địa hình và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dải hội tụ nhiệt đới; chia thành hai mùa rõ rệt, mùa khô và mùa mưa.

Khoáng sản ở Quảng Bình có nhiều loại khác nhau với trên 270 mỏ, điểm quặng đã được phát hiện, mô tả và nghiên cứu với những mức độ chi tiết khác nhau, trong đó có nguồn tài nguyên vật liệu xây dựng khá dồi dào

Đến năm 2015, tỉnh Quảng Bình có 6 huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa; 01 Thành phố Đồng Hới và 01 Thị xã Ba Đồn; có 159 xã, phường, thị trấn (136 xã, 16 phường và 7 thị trấn)

Người dân Quảng Bình có truyền thống cần cù, tinh thần lao động bền bỉ, sáng tạo luôn có ý thức chế ngự thiên nhiên để tồn tại và phát triển. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vùng đất này luôn là địa bàn chiến lược quan trọng và cũng chính là nơi chịu đựng nhiều thử thách khốc liệt nhất. Các thế hệ người Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu trong đấu tranh bảo vệ, trong xây dựng kiến thiết quê hương để Quảng Bình vững bước đi lên cùng đất nước

CHƯƠNG 1

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

THỰC DÂN PHÁP (1945-1954)

1.1. Tình hình trong nước và trong tỉnh Quảng Bình sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước và cho mỗi con người Việt Nam. Nước độc lập, người dân được dân chủ, tự do. Đi liền cùng niềm hân hoan, tự hào là bao khó khăn thử thách. Bằng đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng, của Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân đoàn kết một lòng, quyết tâm bảo vệ độc lập, bảo vệ chế độ, tập trung giải quyết khó khăn nên ba loại giặc “giặc ngoại xâm”, “giặc đói”, “giặc dốt” dần dần bị đẩy lùi. Chính quyền dân chủ nhân dân các cấp được hình thành, củng cố. Qua tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khóa I ngày 06/01/1946, bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh, xã ở Quảng Bình tháng 2/1946, Chính quyền cách mạng được xây dựng từ Trung ương đến cơ sở, đủ khả năng đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc. 

1.2. Hoạt động của ngành kế hoạch, kiến thiết và kinh tế trên phạm vi cả nước.

Ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 78/SL lập ra Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết - tiền thân của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước  trước đây và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện nay. Sắc lệnh ghi rõ: “Xét rằng ngay khi lo việc kháng chiến, Chính phủ đã bắt đầu công việc kiến quốc, nhưng sự kiến quốc cần phải có một chương trình cụ thể được nghiên cứu một cách kỹ càng”. Lời mở đầu của Sắc lệnh vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính chỉ đạo thực tiễn đã xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Sắc lệnh số 78 chỉ rõ nhiệm vụ của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết: “Nghiên cứu một kế hoạch thiết thực để kiến thiết quốc gia về các ngành kinh tế, tài chính, hành chính, xã hội, văn hóa và thảo ra những đề án kiến thiết đưa lên Chính phủ”.
Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết gồm 40 thành viên, bao gồm các Bộ trưởng, Thứ trưởng của các Bộ và các cán bộ cao cấp trong Chính phủ và lãnh đạo các ngành. Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết có các tiểu ban chuyên môn và một số cán bộ làm việc trong các tiểu ban này.

Ngày 14/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 4/SL cử thêm 10 vị vào Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết. Như vậy, tổng số thành viên của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết là 50 người.

Sau khi được thành lập, Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết đã tiến hành xây dựng các kế hoạch “diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng.

Dấu ấn trong thời kỳ này của công tác kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch là những bản báo cáo kế hoạch và các nhiệm vụ kinh tế trong các hội nghị của Trung ương Đảng. Sau bốn năm hoạt động, Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết Trung ương đã hoàn thành sứ mạnh lịch sử của một cơ quan chuyên trách về công tác kế hoạch, đã có những đóng góp lớn lao trong việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác kế hoạch. Những thành tựu trong nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển của Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết đã được vận dụng thành công trong điều kiện của công cuộc kháng chiến, kiến quốc, tham mưu, tư vấn cho Chính phủ ban hành những quyết sách về kinh tế, xã hội, góp phần đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thử thách của những năm đầu kháng chiến, đưa cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn mới.

Ngày 14/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 68/SL, thành lập Ban Kinh tế Chính phủ. Nhiệm vụ của Ban là tư vấn cho Chính phủ hoạch định chính sách và các chương trình kinh tế thời chiến. Từ đây, Ban Kinh tế Chính phủ thay Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch Kiến thiết đảm nhận chức năng xây dựng kế hoạch chiến lược cho sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn này, thực hiện Sắc lệnh số 63, ngày 22/11/1945 của Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về Tổ chức HĐND và UBHC, sau thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội Khóa I, các địa phương trong toàn tỉnh đã tiến hành tổ chức bầu cử HĐND, để từ đó bầu cử UBHC. Đến cuối năm 1946, hệ thống UBHC 3 cấp ở Quảng Bình cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động. UBHC tỉnh (sau đó là UBKC, UBKCHC tỉnh) có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, điều hành tổ chức tiến hành cuộc kháng chiến và các hoạt động hành chính nhà nước ở địa phương. 

Ở Quảng Bình, Ban Kinh tế của Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh được ra đời vào cuối năm 1950. Kể từ đây, mọi hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có một cơ quan chuyên trách xây dựng kế hoạch và giúp UBKCHC tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch đã đề ra. Ban Kinh tế là cơ quan chuyên môn của UBKCHC tỉnh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự điều hành trực tiếp của UBKCHC tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo chuyên môn của Ban Kinh tế Chính phủ

Ban Kinh tế đã thừa kế những thành công trong công tác hoạch định và tổ chức thực hiện kế hoạch kháng chiến, kiến quốc mà UBKCHC tỉnh đã thực hiện trong thời kỳ từ năm 1946 đến cuối năm 1950. Sau khi thành lập vào cuối năm 1950, Ban Kinh tế với chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu trong lĩnh vực kinh tế đã xây dựng nhiều chương trình, đề án, kế hoạch áp dụng thành công vào thực tiễn của công cuộc kháng chiến, kiến quốc. Những thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, những thắng lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đã góp phần quan trọng đưa sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi cuối cùng. Đó cũng là cơ sở và tiền đề quan trọng để công tác kế hoạch có điều kiện phát huy tốt hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội sau ngày hòa bình lập lại. 

CHƯƠNG 2

 HOẠT ĐỘNG NGÀNH KẾ HOẠCH TỈNH THỜI KỲ KHÔI PHỤC, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1954 – 1965)

2.1. Tình hình trong nước và trong tỉnh

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 20/7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết hòa bình lập lại ở miền Bắc, đất nước ta bước vào giai đoạn mới. Miền Bắc quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội, cùng với miền Nam đấu tranh thống nhất đất nước

2.2. Ngành Kế hoạch nhà nước giai đoạn 1954-1965  

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới, ngày 8/10/1955, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia.

Nghị quyết ghi rõ: “ Ủy ban Kế hoạch Quốc gia là một cơ quan của Chính phủ để kế hoạch hóa công cuộc kiến thiết kinh tế, văn hóa và trình những kế hoạch này lên Hội đồng Chính phủ phê chuẩn”... 

Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ghi rõ: "Xét thấy sự cần thiết đẩy mạnh việc lãnh đạo một cách có kế hoạch công tác kiến thiết kinh tế và văn hóa của nước nhà, Hội đồng Chính phủ quyết nghị: "nay thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Ủy ban Kế hoạch Quốc gia là một cơ quan của Chính phủ để kế hoạch hóa công việc kiến thiết kinh tế và văn hóa, tổ chức và chỉ đạo công tác thống kê, kế toán trong cả nước". Ngày 14/10/1955 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Thông tư số 603-TTg để thực hiện Nghị quyết ngày 8/10/1955 của Hội đồng Chính phủ thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia nhằm thực hiện kế hoạch hóa công cuộc kiến thiết kinh tế và văn hóa, tổ chức và chỉ đạo công tác thống kê và kế toán trong toàn nước. "Chính phủ coi việc thành lập Ủy ban Kế hoạch Quốc gia là một thắng lợi, đánh dấu một bước tiến mới trong toàn bộ công tác của mình. Chính phủ chỉ đạo các ngành, các cấp phải thu thập và cung cấp tài liệu chính xác cho Ủy ban Kế hoạch Quốc gia". Như vậy, việc thành lập Ủy ban Kế hoạch quốc gia là một thắng lợi, đánh dấu một bước tiến mới trong toàn bộ công tác của chúng ta.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, UBHC tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban Kế hoạch - Thống kê trực thuộc UBHC tỉnh vào cuối năm 1955 và bắt tay vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 1956 của tỉnh. 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch, sau đợt sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy ngành Kế hoạch, trong đó có việc tách Ngành Thống kê thành đơn vị độc lập để đảm bảo chuyên sâu trong nghiệp vụ chuyên ngành, ngày 21/12/1960, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TVQH phê chuẩn Nghị quyết của Hội đồng Chính phủ ngày 24/11/1960 về việc tách Tổng cục Thống kê Trung ương ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước lấy tên là Tổng cục Thống kê. Tổng cục Thống kê là một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ.  

Đầu năm 1961, bộ phận thống kê tách khỏi Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Bình và lấy tên Chi cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, trực thuộc UBHC tỉnh.

Ngày 1/7/1960, Ủy Ban Kế hoạch Nhà nước có Quyết định số 16/UB/TUB công nhận Ông Hoàng Duy Thiệu, ông Đinh Như Tùng giữ chức Ủy viên UBKH tỉnh Quảng Bình 

Để tăng cường về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, đầu tháng 4/1961 Tỉnh ủy, UBHC tỉnh đã quyết định bãi bỏ chế độ ủy viên kiêm nhiệm, đã có Quyết định ông Nguyễn Hữu Duật, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường vụ Ủy ban hành chính tỉnh trực tiếp làm Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh và ông Nguyễn Lê Kiêm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Bình.

Ngày 9/5/1961, Ủy ban Kế hoạch tỉnh đã có công văn số 27-UB/VP về việc, quyết định phân công trong Ủy ban Kế hoạch. Cụ thể bộ phận thường trực của Ủy ban Kế hoạch gồm: Ông Nguyễn Hữu Duật, Ông Nguyễn Lê Kiêm và ông Nguyễn Văn Hưu.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức hoạt động đối với Ủy ban Kế hoạch tỉnh, Chi cục Thống kê tỉnh thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBHC tỉnh đối với các lĩnh vực trên. Đồng thời cũng là sự chuẩn bị tích cực cho việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nhà nước 5 năm(1961-1965) của tỉnh Quảng Bình.

Ngày 5/9/1960, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ III đã khai mạc tại Hà Nội. Đại hội đã thông qua đường lối chung của cách mạng Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đại hội đã thông qua báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng và báo cáo phương hướng nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân 1961-1965.

Tháng 3-1961, UBKH nhà nước tỉnh lập xong kế hoạch 5 năm 1961-1965 trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ IV (vòng 2). Lúc này đã áp dụng phương pháp cân đối ngân sách, vật tư cho các ngành kinh tế, văn hóa, xã hội

Công tác cán bộ cho ngành kế hoạch được ưu tiên bố trí người phù hợp. Sau khi tách Chi cục Thống kê ra khỏi Ủy ban Kế hoạch tỉnh, bộ máy lãnh đạo ngành được bố trí chuyên trách (tháng 4 năm 1961). Đến tháng 5/1962, đồng chí Nguyễn Hữu Duật được điều động lên Lệ Thủy và được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

Thời gian này, nhiều cán bộ có trình độ tốt nghiệp đại học, trung học được tăng cường cho các phòng chuyên môn của Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Chất lượng công tác chuyên môn trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) được nâng lên rõ rệt.

CHƯƠNG 3

HOẠT ĐỘNG NGÀNH KẾ HOẠCH TỈNH THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1965-1975)

3.1. Tình hình trong nước và trong tỉnh (1965-1975)

Bị thua to trên chiến trường miền Nam, ngày 5/8/1964 đế quốc Mỹ dựng lên "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ" lấy cớ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Vĩnh Linh và Quảng Bình là nơi tiếp giáp với miền Nam, đế quốc Mỹ coi đây là "cửa ngõ", là "Yết hầu", là nơi "đầu cầu giới tuyến" nên chúng đã đánh phá ác liệt nhất hòng ngăn chặn mọi sự chi viện vào miền Nam. 

Trong giai đoạn này, Ủy ban Kế hoạch tỉnh trong vai trò là cơ quan tham mưu về công tác kế hoạch trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương xây dựng phương án, kế hoạch phù hợp với diễn biến tình hình chiến tranh trong từng giai đoạn. Một trong những thành công đáng ghi nhận là việc chuyển hướng kịp thời từ kế hoạch thời bình sang kế hoạch thời chiến vừa hạn chế được tổn thất do chiến tranh gây ra, vừa đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, phục vụ chiến đấu và đảm bảo giao thông vận tải chi viện chiến trường đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên địa bàn
3.2. Ngành Kế hoạch tỉnh phục vụ nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ (1965-1975)

Từ năm 1965, Đảng và Chính phủ đã chủ trương chuyển nền kinh tế sang thời chiến. Kế hoạch thời chiến đã được chỉ đạo xây dựng và thực hiện 10 năm từ năm 1965 đến năm 1975. Hình thức kế hoạch chủ yếu trong thời kỳ này là kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch năm, kế hoạch quý và vào lúc cao điểm đã áp dụng hình thức “kế hoạch tháng”, “kế hoạch đột xuất” để đáp ứng nhanh nhạy trong chỉ đạo điều hành và trong tổ chức thực hiện.

Cán bộ ngành kế hoạch cấp tỉnh, cấp huyện, thị thời kỳ này cũng phải gồng mình lên vừa làm công tác chuyên môn, vừa đào hầm hố phòng không, vừa sản xuất góp phần tự túc lương thực, vừa tham gia chiến đấu bắn trả máy bay địch, tham gia công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Về công tác kế hoạch, UBHC tỉnh đã phân công ông Trần Bội, Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh, phụ trách chung kiêm phụ trách kế hoạch, phòng không, một phần công tác nội chính và công tác thi đua. Ông Nguyễn Hữu Duật, Ủy viên ủy ban trực tiếp chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh. Đến tháng 8 năm 1967, Uỷ ban hành chính tỉnh có sự thay đổi. Ông Cổ Kim Thành được bầu làm chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh thay ông Trần Bội chuyển công tác khác, ông Nguyễn Hữu Duật được bổ sung Phó chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh, Ông Ngô Đình Văn, Phó chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh kiêm chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch tỉnh

Về tổ chức, Ủy ban Kế hoạch tỉnh, đến đầu tháng 2/1968, cơ quan có 39 người. Ông Ngô Đình Văn, Phó Chủ tịch UBHC tỉnh làm Chủ nhiệm, ông Đoàn Tiến Khứ - Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban có các ông: Nguyễn Khế Khanh, Đinh Văn Tùng, Đinh Phú Duệ và Trần Bình Trúc

Để nâng cao năng lực công tác kế hoạch trong tình hình mới, đi đôi với việc giáo dục nâng cao trình độ nhận thức lý luận cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế hoạch, tỉnh đã nghiên cứu sắp xếp lại bộ máy cho phù hợp với tình hình mới. Ngày 9/6/1969 UBHC tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 1389-QĐ/UB tách Phòng Kiến thiết cơ bản ra khỏi Ủy ban Kế hoạch tỉnh và trực thuộc chỉ đạo của UBHC tỉnh.

Từ yêu cầu bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác kinh tế kế hoạch của xã, hợp tác xã và các cơ quan; các ngành; Ủy ban Kế hoạch tỉnh, Chi cục Thống kế tỉnh, Ty lao động, Ty Công nghiệp, Ban tổ chức UBHC tỉnh đã có cuộc họp liên tịch ngày 17/2/1970 đề nghị thành lập Trường Kinh tế Kế hoạch. Ngày 7/4/1970 UBHC tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 785-QĐ/UB, thành lập Trường Kinh tế Kế hoạch trực thuộc Ủy ban Kế hoạch tỉnh quản lý.

Ngày 8/7/1969, UBHC tỉnh ra Quyết định số 1615-QĐ/TC về việc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Quyết định ghi rõ: Trong lúc chờ đợi Quyết định bổ nhiệm chính thức của Ủy ban Kế hoạch nhà nước Trung ương; nay cử ông Đinh Văn Ích, Ủy viên UBHC tỉnh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Bình. Tháng 8 năm 1969, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình có Quyết nghị cử đồng chí Nguyễn Văn Phụ, Tỉnh ủy viên làm Phó Chủ nhiệm trực Ủy ban Kế hoạch nhà nước tỉnh.

Sau những điều chỉnh về công tác nhân sự, Ban lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch tỉnh được củng cố, đội ngũ cán bộ chuyên môn của Ủy ban Kế hoạch những năm này được tăng cường từ nhiều nguồn đảm bảo cả số lượng và chất lượng cho yêu cầu công tác của ngành.

Trải qua 3 giai đoạn xây dựng và trưởng thành trong điều kiện chiến tranh khốc liệt (1965-1969; 1969-1973; 1973-1975), nhờ bám sát đường lối của Trung ương, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBHC tỉnh, Ủy ban Kế hoạch tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu và đánh giá tình hình một cách sát đúng; xây dựng các kế hoạch nhà nước tỉnh kịp thời, khoa học, có tầm nhìn chiến lược và có những lộ trình cụ thể, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. 

Phát huy những thành tựu đã đạt được, công tác, hoạt động kế hoạch của tỉnh, của ngành kế hoạch tỉnh ngày càng có bước tiến chắc chắn hơn, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới.

CHƯƠNG 4

 NGÀNH KẾ HOẠCH TỈNH THỜI KỲ HỢP NHẤT 

TỈNH BÌNH TRỊ THIÊN (1975-1989)

4.1. Tình hình trong nước và trong tỉnh thời kỳ thành lập tỉnh Bình Trị Thiên.

Sau đại thắng mùa xuân 1975, cách mạng nước ta chuyển sang thời kỳ mới - độc lập, thống nhất, cả nước quá độ lên CNXH.

Ngày 27/12/1975 Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa V, Kỳ họp thứ 2 ra Nghị quyết bỏ cấp Khu, hợp nhất 13 tỉnh cũ thành 6 tỉnh mới. Cùng với hợp nhất một số tỉnh ở miền Bắc, tháng 2 năm 1976, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra Nghị quyết giải thể Khu, hợp nhất các đơn vị hành chính thành 21 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Bình Trị Thiên gồm 3 tỉnh cũ Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và thành phố Huế

Thời kỳ này hệ thống các cơ quan nghiên cứu Kế hoạch đã được mở rộng. Các Ủy ban Kế hoạch các tỉnh, thành phố được thành lập, củng cố trong cả nước. Đội ngũ làm công tác Kế hoạch ngày càng đông đảo. Trong suốt 13 năm xây dựng và phát triển trong cơ cấu hành chính tỉnh Bình Trị Thiên, Ngành Kế hoạch của tỉnh luôn được kiện toàn củng cố đảm bảo đủ mạnh để tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành của tỉnh, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng khảo sát, lập, xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn phục vụ kịp thời, hiệu quả sự phát triển của quê hương.

4.2. Ngành Kế hoạch tỉnh sau ngày đất nước thống nhất và thời kỳ tỉnh Bình Trị Thiên 1975-1989

Trong giai đoạn này công tác kế hoạch chuyển từ thời chiến sang thời bình, cùng nhau nghiên cứu và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội sau chiến tranh chống Mỹ cứu nước, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội trên một địa bàn bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất. Mặt khác, tiến hành cải tạo các thành phần kinh tế sau chiến tranh của 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, xây dựng nền kinh tế sản xuất phục vụ đời sống nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên đề ra.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn sau ngày giải phóng, kế hoạch 5 năm lần thứ 2 (1976-1980) cũng đã đạt được một số thành tựu quan trọng trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển một số cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng mới các cơ sở giáo dục, y tế. Đời sống dân cư được ổn định, quốc phòng và an ninh được giữ vững và củng cố. Tiếp đến ngành kế hoạch đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 3 (1981-1985) trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Trị Thiên lần thứ IV.

Kết thúc kế hoạch 5 năm 1981-1985, nhiều chỉ tiêu đã đạt mức kế hoạch đề ra, đưa tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Bình Trị Thiên tiến thêm một bước mới.

Ủy ban Kế hoạch tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất từ các cơ quan kế hoạch các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và khu vực Vĩnh Linh gồm 60 cán bộ công chức biên chế thành 9 phòng: Tổ chức hành chính, Tổng hợp, Quy hoạch, Nông Lâm Ngư, Công nghiệp Vận tải, Xây dựng cơ bản, Vật tư, Tài mậu, Lao động Văn xã. Đến năm 1982 thêm phòng Kinh tế - Quốc phòng.

Ban chủ nhiệm của Ủy ban Kế hoạch tỉnh Bình Trị Thiên lúc hợp nhất gồm có các ông Ngô Đình Văn - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm chủ nhiệm; ông Phan Văn Khánh – Nguyên Trưởng ban Kế hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ nhiệm thường trực; ông Đoàn Tiến Khứ - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Bình, Phó chủ nhiệm; ông Hồ Văn Xinh – Nguyên Trưởng ban Kế hoạch tỉnh Quảng Trị, Phó chủ nhiệm, Bí thư Chi bộ (từ năm 1979 là Bí thư Ban cán sự Đảng, Ủy ban Kế hoạch tỉnh).

Sang năm 1977, bộ máy lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch tỉnh có sự thay đổi, bổ sung. Tháng 9 năm 1977 ông Phan Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh được tỉnh điều động sang làm Trưởng ty Nông nghiệp tỉnh Bình Trị Thiên. Đầu năm 1978 ông Phạm Bá Diễn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, ngày 7/6/1978, UBND tỉnh Bình Trị Thiên có Quyết định số 1688/QĐ/UB, điều động biệt phái ông Phạm Bá Diễn – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh sang Ban cải tạo nông nghiệp tỉnh đi làm nhiệm vụ cải tạo XHCN đối với nông nghiệp tỉnh trong thời gian 1 năm.

Ngày 30/7/1977, UBND tỉnh Bình Trị Thiên có Quyết định số 3268/QĐ, điều động ông Lại Văn Ly Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Đồng Hới đến nhận công tác tại Ủy ban Kế hoạch tỉnh, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, Quyền chủ nhiệm. Ngày 27/4/1979, UBND tỉnh Bình Trị Thiên có Quyết định số 568-QĐ/UB, điều động ông Lại Văn Ly, Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh đến nhận công tác Ủy viên thư ký UBND tỉnh Bình Trị Thiên.

Để có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ đề ra, bộ máy tổ chức cơ quan Ủy ban Kế hoạch tỉnh đã được tăng cường, bổ sung, thay đổi. Tháng 7 năm 1980, Ông Đoàn Kiến Khứ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh nghỉ hưu. Ngày 2/10/1981, UBND tỉnh Bình Trị Thiên có Quyết định số 1228-QĐ/UB, đề bạt 4 cán bộ của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Đó là các Ông: Lê Đức Vinh, Trưởng phòng Tổng hợp, Phạm Đồng, phụ trách phòng vật tư, Đinh Hữu Trung, cán bộ Phòng Tổng hợp và Phan Quy Nhơn, cán bộ Phòng Xây dựng cơ bản.

Giữa năm 1982, Ông Vũ Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, chuyển sang làm công tác Đảng. Tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa II, ngày 28/7/1982, Ông Nguyễn Văn Lương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên. UBND tỉnh phân công Ông Nguyễn Văn Lương kiêm nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Bình Trị Thiên.

Tháng 11 năm 1983, Ông Đinh Hữu Trung được đề bạt Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Ngày 10/12/1983, UBND tỉnh Bình Trị Thiên có Quyết định số 1430-QĐ/UB, điều động Ông Đinh Hữu Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, sang làm Phó Trưởng ban, Quyền Trưởng ban Phân vùng kinh tế của tỉnh.

Về bộ máy tổ chức, đầu năm 1981, UBHC tỉnh quyết định thành lập thêm Phòng Kinh tế - Quốc phòng. Như vậy, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Kế hoạch tỉnh lúc này có 10 phòng.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác kế hoạch, đội ngũ cán bộ có trình độ đại học được bổ sung tăng cường cho các phòng, các bộ phận của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, các phòng Kế hoạch cấp huyện.

Thời kỳ 1986-1989, tổ chức, bộ máy Ủy ban Kế hoạch tỉnh có những bổ sung, thay đổi. Ngày 11/2/1987, UBND tỉnh Bình Trị Thiên đã ra Quyết định số 78/QĐ-UB, sáp nhập Ban phân vùng kinh tế tỉnh vào Ủy ban Kế hoạch tỉnh và lập ra Ban Phân bổ lực lượng sản xuất thuộc Ủy ban Kế hoạch tỉnh Bình Trị Thiên. Ông Đinh Hữu Trung, Trưởng Ban Phân vùng kinh tế sang giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, phụ trách Ban Phân bổ lực lượng sản xuất

Từ đầu năm 1988 cho đến khi chia tách tỉnh (tháng 6 năm 1989), Cục Thống kê Bình Trị Thiên được giao về UBND tỉnh quản lý, sát nhập vào cơ quan Ủy ban Kế hoạch tỉnh”. Sau khi sáp nhập, Cục Thống kê tỉnh đổi thành Chi Cục Thống kê trực thuộc Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Ngày 6/5/1988, UBND tỉnh Bình Trị Thiên có Quyết định số 579/QĐ-UB về việc sắp xếp cán bộ; cử Đồng chí Phan Duy Thuyên, Phó Cục trưởng Cục Thống kê giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, trực tiếp làm Trưởng Chi Cục Thống kê. Cử Đồng chí Nguyễn Văn Nghị, Phó Cục Trưởng Cục Thống kê giữ chức Phó Trưởng Chi Cục Thống kê, thuộc Ủy ban Kế hoạch tỉnh.
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa III, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 5 năm 1985, Ông Phạm Bá Diễn được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Trị Thiên, được UBND phân công kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, thay Ông Nguyễn Văn Lương.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh thời kỳ này có các ông: Hồ Văn Xinh (Phó ban trực), Phan Quy Nhơn, Đinh Hữu Trung, Bùi Thu, Phan Duy Thuyên, Đinh Như Tùng, Lê Phước Từ.

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 4 (1986-1990) được tổ chức nghiên cứu và thực hiện trong bối cảnh thực trạng tình hình kinh tế-xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn yếu kém, đòi hỏi nhanh chóng đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, đổi mới cơ chế kế hoạch hóa. Điều đó đòi hỏi sự vươn lên cả về tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ toàn ngành.

Kế hoạch Kinh tế- xã hội 5 năm 1986-1990 là thời kỳ sống động nhất của ngành Kế hoạch. Đã định hướng chiến lược phát triển kinh tế toàn diện cả về nông nghiệp (bao gồm lâm nghiệp và ngư nghiệp), về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải và các ngành văn hóa xã hội. Xúc tiến quan hệ kết nghĩa về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng với các tỉnh bạn Lào và CamPuchia. 

13 năm xây dựng tỉnh chung Bình Trị Thiên, gần trọn 3 kế hoạch 5 năm (1976-1980), (1981-1985), và (1986-1990), Ngành Kế hoạch đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh,đối ngoại... góp phần cùng các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xây dựng nền kinh tế xã hội Bình Trị Thiên vượt qua những khó khăn, thử thách của thời kỳ suy thoái kinh tế, tạo sự ổn định và phát triển.

Kế hoạch 5 năm (1986-1990) chưa được thực hiện xong, tỉnh Bình Trị Thiên được chia tách, ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trở lại địa giới cũ; lực lượng cán bộ Ngành Kế hoạch Quảng Bình bước vào thời kỳ mới, tiếp tục đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng quê hương Quảng Bình theo đường lối đổi mới của Đảng.

Chương V

HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ TỈNH THỜI KỲ THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI, ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA (1989-2015)

5.1. Tình hình trong nước và tình hình Quảng Bình sau ngày tái lập tỉnh.

Chuẩn bị tổng kết kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1986-1990) thì có chủ trương của Trung ương cho tách tỉnh Bình Trị Thiên về 3 tỉnh cũ.

Từ ngày 1/7/1989, Quảng Bình trở về địa giới cũ, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Bình lại bắt tay vào nhiệm vụ mới xây dựng kế hoạch 1990 nhằm ổn định tình hình và phát huy truyền thống của "Quảng Bình-quê hương 2 giỏi". Trong những năm đầu tỉnh Quảng Bình được tái lập, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn sớm ổn định tình hình, tiếp tục thực hiện các chủ trương đổi mới của Đảng.

5.2. Ngành Kế hoạch tỉnh trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

- Ngành Kế hoạch tỉnh trong thời kỳ thực hiện nhiệm vụ tái lập tỉnh Quảng Bình (1989-1990) xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm 1991-1995:

Sau những tháng đầu tái lập tỉnh, bộ máy tổ chức của Ủy ban Kế hoạch đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Trong phiên họp ngày 26/8/1989, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 16/TB-TU ngày 5/9/1989 tách Chi cục Thống kê thuộc Ủy ban Kế hoạch tỉnh để lập Chi cục Thống kê trực thuộc UBND tỉnh.

Đội ngũ cán bộ Ủy ban Kế hoạch tỉnh lúc này có 24 người, trong đó có 91,7% cán bộ có trình độ đại học trở lên. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh là ông Đinh Hữu Trung, Phó chủ nhiệm là ông Trần Phú Diệu. Sau đó tiếp tục bổ nhiệm các ông  Phan Lâm Phương, ông Lê Văn Phò, bà Bùi Thị Tuyến giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKH tỉnh. Đến tháng 9 năm 1990, bà Bùi Thị Tuyến chuyển sang làm Cục trưởng Cục Thuế Quảng Bình. 

Tháng 12 năm 1989, ông Đinh Hữu Trung, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Trần Phú Diệu được đề bạt làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh.

Giữa năm 1993, Ông Trần Phú Diệu nghỉ hưu, Ông Phan Lâm Phương được đề bạt làm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Tháng 12/1994, ông Phan Lâm Phương được HĐND tỉnh bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đầu năm 1995, Ông Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế Kế hoạch được đề bạt giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ chuyên môn của Ủy ban Kế hoạch tỉnh được bổ sung, tăng cường đảm bảo việc thực hiện yêu cầu nhiệm vụ mới được đặt ra hết sức nặng nề của một tỉnh vừa mới tái lập. 

Tình hình kinh tế xã hội đất nước đặt ra yêu cầu bức xúc là phải nhanh chóng và triệt để xóa bỏ cơ chế tập trung bao cấp, chuyển dần nền kinh tế có nhiều thành phần sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Để phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý mới, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã có Chỉ thị số 355/CT ngày 5/10/1990 yêu cầu các tổ chức kế hoạch đổi mới kế hoạch hóa.

 Những kết quả cơ bản chủ yếu đạt được trong thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 – 1995 là rất quan trọng, nhất là với một tỉnh mới được chia tách đang được ổn định. Với những thành tựu kinh tế, xã hội đã đạt được, nền kinh tế Quảng Bình cơ bản thoát ra khỏi thời kỳ suy thoái, bước vào giai đoạn phát triển ổn định và có dấu hiệu phát triển bền vững. Đó chính là những tiền đề, điều kiện cơ bản để tiếp tục bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm 1996 – 2000

- Ngành Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và tổ chức thực hiên kế hoạch 5 năm 1996 – 2000:
Ngày 1/11/1995, Chính phủ ra Nghị định số 75/CP thành lập Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở hợp nhất UBKHNN và UBNN về hợp tác và đầu tư, Quốc Hội khóa IX đã phê chuẩn Ông Đỗ Quốc Sam thôi giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước để giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương UBKH tỉnh đổi thành Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 11/3/1996, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 207QĐ/UB về việc thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, đồng thời quyết định chuyển nhiệm vụ đầu tư từ phòng Đối ngoại thuộc Văn phòng UBND tỉnh sang Ủy ban Kế hoạch tỉnh để thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư trực thuộc UBND tỉnh.

Về cán bộ, Quyết định số 207QĐ/UB của UBND tỉnh nêu rõ: Đồng chí Lê Văn Tuấn thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Văn Phò thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch tỉnh, giữ chức Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 18/6/1996, UBND tỉnh ra Quyết định số 604QĐ/UB về việc sắp xếp tổ chức, biên chế Sở Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định của UBND tỉnh quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trước mắt được thành lập 4 phòng: Phòng Tổng hợp- Quy hoạch và Tổ chức hành chính; Phòng xây dựng cơ bản và thẩm định; Phòng hợp tác và Kinh tế đối ngoại; Phòng Kinh tế ngành.

Về biên chế, trước mắt Sở được bổ sung thêm 03 người, tổng số biên chế quản lý nhà nước năm 1996 là 27 người.

Đến ngày 24/9/1997, UBND tỉnh có Quyết định số 1184QĐ/UB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư được xác định là cơ quan chuyên môn UBND tỉnh có chức năng tham mưu tổng hợp giúp UBND tỉnh về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đề ra các chủ trương, biện pháp quản lý đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại địa phương; làm đầu mối phối hợp giữa Sở, ngành và các địa phương thuộc tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế xã hội và các cân đối chủ yếu của tỉnh, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Về cơ cấu tổ chức các phòng nghiệp vụ thuộc Sở có thay đổi so với Quyết định số 604QĐ/UB ngày 18/6/1996 gồm có 6 phòng: Phòng Tổng hợp; Phòng Tổ chức Hành chính (Tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, tài vụ kế toán); Phòng Kinh tế ngành; Phòng xây dựng cơ bản và thẩm định; Phòng Lao động Văn xã; Phòng Kinh tế đối ngoại.

Dưới dự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình đã phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 – 2000 phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đây là thời kỳ vừa phải tập trung hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội đã được xác định, vừa tạo ra những tiền đề quan trọng để bước sang thế kỷ XXI, đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của đất nước và địa phương. Trên cơ sở phân tích sâu sắc những khó khăn, thuận lợi, nguồn lực, tiềm năng và dự báo xu thế phát triển trong giai đoạn cuối cùng của thế kỷ XX, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng phương hướng nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1996 – 2000 của tỉnh.

- Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm 2001- 2005:

Tiếp tục công cuộc đổi mới; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định: “Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2001- 2005 là bước mở đầu quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2001- 2010- Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng XHCN, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp”

Về cơ cấu tổ chức: Năm 2001, ông Lê Văn Tuấn mất, bà Bùi Thị Tuyến giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Văn Phò, Ông Mai Văn Nhị và ông Hoàng Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Năm 2003, ông Hoàng Hùng chuyển công tác; năm 2004 ông Lê Văn Phò nghỉ hưu. Ngày 24/6/2004, UBND tỉnh có Quyết định 1926-QĐ/UB, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng xây dựng cơ bản và thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Ngày 01 tháng 07 năm 2005, UBND tỉnh có Quyết định điều chuyển ông Lê Văn Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Ngày 15/7/2004, UBND tỉnh có Quyết định số 1477- QĐ/UB thành lập Thanh tra Sở  Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình

Ngày 05/11/2004, UBND tỉnh có Quyết định số 78/2004-QĐ/UB thành lập Trung tâm tư vấn - xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, với chức năng tham mưu giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của Sở năm 2005 có 40 người, trong đó 10% có trình độ thạc sĩ, 75% có trình độ đại học, 15% có trình độ trung cấp và sơ cấp. Cùng tiến bộ về trình độ, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, trình độ về vi tính, ngoại ngữ được nâng cao ngày càng rõ.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở, các Phòng, Trung tâm, dự án ngày càng được tăng cường, hoàn thiện, vận hành tích cực, có hiệu quả trong việc tham mưu cho tỉnh về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

Đến năm 2005, tổ chức của Sở có 7 phòng, 1 trung tâm, 2 dự án. Đó là: Phòng Tổng hợp - Tổ chức - Hành chính, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Kinh tế đối ngoại, Phòng Thẩm định, Phòng Lao động Văn xã, Phòng Thanh tra, Phòng Đăng ký kinh doanh; Trung tâm tư vấn, xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình, Dự án phân cấp giảm nghèo tỉnh Quảng Bình, Dự án giảm nghèo miền Trung tỉnh Quảng Bình.

Các huyện, thành phố tổ chức Phòng Tài chính- Kế hoạch đã tham mưu đắc lực cho UBND huyện, thành phố về quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ở các Sở, ban, ngành, mỗi đơn vị cấp tỉnh đều có phòng Kế hoạch hay kế hoạch tổng hợp tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Sở, ngành trên các lĩnh vực chuyên ngành. Ở các xã, phường, thị trấn đều bố trí cán bộ tham mưu về kế hoạch thống kê. Hệ thống cơ quan kế hoạch từ tỉnh, ngành đến huyện, xã đã phát triển mạnh mẽ trở thành ngành tham mưu tổng hợp đắc lực cho chính quyền các cấp.

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm đầu thế kỷ XXI có ý nghĩa vô cùng quan trọng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban, ngành, các huyện thị trong toàn tỉnh cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư có sự chuẩn bị chu đáo về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ bảy của tỉnh. Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2001- 2005 là nội dung quan trọng đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIII tiến hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 04/01/2001 thảo luận và quyết định. Kết quả có được của việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2001-2005 là thành tựu chung của mọi ngành, mọi cấp, các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ngành Kế hoạch và Đầu tư với vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đã có nhiều đóng góp quan trọng, quyết định vào thành tích, kết quả chung đó. Ngày 31/10/2005, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3174/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích công tác 5 năm 2001-2005 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010:

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 của tỉnh được Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ban ngành đã được xây dựng chu đáo, toàn diện là cơ sở quan trọng để Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV thảo luận và quyết định.

Về thu hút nguồn vốn đầu tư, trong năm 2006, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tám, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc chuẩn bị danh mục các dự án kêu gọi của tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2808/QĐ-UBND 

Trước yêu cầu xây dựng và phát triển của tỉnh, trách nhiệm của ngành Kế hoạch và Đầu tư càng nặng nề. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng với việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, bộ máy tổ chức, biên chế của ngành luôn được củng cố, tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu công tác.

Ngày 10/10/2006, UBND tỉnh có Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc bà Bùi Thị Tuyến nghỉ công tác để làm chế độ hưu trí, đồng thời có Quyết định số 2745/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Lê Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Sau khi ông Mai Văn Nhị, Phó Giám đốc Sở chuyển công tác; ngày 10/10/2006, UBND tỉnh có Quyết định số 2746/QĐ-UBND, bổ nhiệm ông Trần Viết Đán, Trưởng phòng Tổng hợp – Tổ chức – Hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 13/10/2009, UBND tỉnh có Quyết định số 2963/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hà, Trưởng phòng Lao động – Văn xã – Sở Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về tổ chức bộ máy, ngày 28/3/2008, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 22/QĐ-KHĐT về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Ngày 25/11/2010, UBND tỉnh có Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc chuyển chủ dự án và Ban Quản lý Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng từ Sở Kế hoạch và Đầu tư sang UBND tỉnh Quảng Bình.

Ngày 27/5/2005, UBND tỉnh đã có Quyết định số 27/2005/QĐ-UB về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo Sở có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc, các tổ chức chuyên môn có 7 phòng và một đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm tư vấn – xúc tiến đầu tư

Trên lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 5 năm 2006 – 2010 có bước tiến bộ lớn góp phần đáp ứng tích cực đòi hỏi, yêu cầu phát triển của tỉnh.

Công tác quy hoạch đạt nhiều kết quả, nhận thức và tầm nhìn quy hoạch ngàng càng được nâng lên. Nhiều quy hoạch quan trọng đã và đang được xây dựng như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, quy hoạch chung thành phố Đồng Hới, quy hoạch chung khu kinh tế Hòn La; Cơ sở hạ tầng tiếp tục được tập trung đầu tư, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội thời kỳ 2006 - 2010 đạt 13.800 tỷ đồng, tăng 13% so với thời kỳ 2001 – 2005. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư được quan tâm, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có nhiều cải thiện, từ chỗ xếp thứ 57/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc nhóm tương đối thấp, đến năm 2009 đạt thứ hạng 44/63 và được xếp vào nhóm khá của toàn quốc.

Thời kỳ này Sở kế hoạch và Đầu tư tham gia trong Khối thi đua của các cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh. Phong trào thi đua được tổ chức phát động thường xuyên. Năm 2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước, được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2010

- Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015:

Đại hội đại biểu toàn quốc làn thứ XI của Đảng với chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là định hướng tư tưởng để Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2015 thông qua UBND tỉnh thẩm định, trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XV xem xét

Trong giai đoạn này, tổ chức bộ máy Ngành Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh có những thay đổi, điều chỉnh và bổ sung:

Tại Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, ông Lê Văn phúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XV (2010 – 2015). 

Ngày 29/10/2010, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2796/QĐ-UBND điều động và bổ nhiệm ông Võ Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 01/11/2010.

Tháng 8 năm 2014, Ông Trần Viết Đán, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; tháng 9 năm 2014, ông Lê Mạnh Hà, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đã có quyết định của UBND được nghỉ hưu.

Ngày 31/3/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 757/QĐ-UBND, bổ nhiệm ông Phan Mạnh Hùng, Trưởng phòng Tổng hợp – Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 02/10/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 2699/QĐ-UBND, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 03/10/2014, UBND tỉnh có Quyết định số 2728/QĐ-UBND bổ nhiệm ông Phan Phong Phú, Trưởng phòng thẩm định dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời điểm này Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có Giám đốc và 4 Phó giám đốc.

Ngày 31/12/2010, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. So với Quyết định số 27 được UBND tỉnh ban hành ngày 27/5/2005, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản giống nhau; nhưng Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 25 được thể hiện cụ thể, chặt chẽ và rõ hơn một số nhiệm vụ, quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ Quy định ban hành theo Quyết định số 25 có 9 phòng và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, tăng 2 phòng so với Quy định ban hành theo Quyết định số 27. Hai phòng mới là Phòng Tổng hợp – Quy hoạch và Phòng Kinh tế tập thể, tư nhân. 

Trong thời kỳ này biên chế đội ngũ của Sở có 62 người (năm 2015) trong đó có 22% trình độ thạc sỹ, 73% trình độ đại học, 5% có trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp

Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày càng chủ động trong hoạt động, trong khẳng định vai trò, chức năng, trong tổ chức thực hiện, thể hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình. Việc xây dựng, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mang tính chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm, kế hoạch năm, nửa năm, quý, tháng luôn được gắn chặt với việc theo dõi, kiểm tra, rà soát đánh giá để có báo cáo kịp thời, sát đúng cho UBND tỉnh trong đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, 5 năm; kết quả được đánh giá, kế hoạch nhiệm vụ được xây dựng là cơ sở, là thực tế sinh động để Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, UBND có các chỉ thị, quyết định phù hợp nhằm xây dựng và phát triển địa phương ngày càng vững mạnh.

Song song với việc tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo và sắp xếp bộ máy tổ chức của Ngành, trong năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung xây dựng Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Kết luận

Qua các thời kỳ, phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu tổng hợp trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền, tập thể cán bộ công chức viên chức của toàn ngành đã chủ động nắm bắt đường lối chủ trương của Đảng, vận dụng nguyên lý chung vào việc tổ chức xây dựng và tổng hợp các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sát với tình hình đặc điểm của địa phương, giúp cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có những căn cứ khoa học quan trọng để đưa vào Nghị quyết, có những chủ trương, chính sách phù hợp để điều hành nền kinh tế trong từng giai đoạn, từng nhiệm kỳ, từng kế hoạch dài hạn, kế hoạch năm, bảo đảm thắng lợi nhiệm vụ xuyên suốt là xây dựng và bảo vệ quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chặng đường 70 năm qua, tập thể cán bộ công nhân viên toàn ngành đã thể hiện được sự trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, vững vàng kiên định trước mọi thử thách khó khăn từ thuở ban đầu đến những năm tháng chiến tranh ác liệt, đặc biệt khi hệ thống XHCN bị thoái trào, hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa xã hội đang đứng trước những thách thức lớn, nhưng anh chị em trong ngành kế hoạch vẫn một lòng kiên định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta vì thế mọi người không có tư tưởng dao động. Biết bao hình ảnh, bao kỷ niệm sâu sắc của những năm tháng khôi phục và phát triển kinh tế, phong trào hợp tác hoá, đặc biệt trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, chúng ta vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị vừa tham gia tích cực trong lực lượng dân quân tự vệ, quân chủ lực và dân quân hoả tuyến, san lấp hố bom, cứu dân, cứu tài sản nhà nước... góp phần chiến thắng đế quốc Mỹ.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thời kỳ hợp nhất tỉnh Bình Trị Thiên cũng như giai đoạn chia tỉnh, đội ngũ cán bộ công chức của ngành đã nêu cao tình đồng chí đồng đội, đoàn kết nhất trí bổ sung cho nhau những kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch và đề xuất các chính sách, biện pháp, những luận cứ khoa học và thực tiễn, giúp cho lãnh đạo tỉnh có sự chỉ đạo kịp thời sát thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là bản lĩnh của người làm công tác tham mưu tổng hợp cho các cấp lãnh đạo và trở thành truyền thống của toàn ngành cần được phát huy và gìn giữ.

2. Ý nghĩa lịch sử

Những thành tựu qua 70 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình có ý nghĩa lớn lao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và sự lớn mạnh của Ngành Kế hoạch và đầu tư nói riêng:

* 70 năm hình thành và phát triểnNgành kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình đã minh chứng hùng hồn về năng lực, phẩm chất, trí tuệ và tinh thần lao động sáng tạo của nhân dân Quảng Bình nói chung, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lao động Ngành Kế hoạch và Đầu tư nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong ngành. 

* Những thành tựu trong ngành xây dựng đã để lại những giá trị vật chất và tinh thần cho các thế hệ, trong đó nhiều công trình nghiên cứu chiến lược phát triển, kế hoạch, quy hoạch trở thành những tài liệu cơ bản, làm cơ sở cho việc nghiên cứu phát triển trong thời gian trước mắt và lâu dài, được coi là sản phẩm trí tuệ của nhiều thế hệ

* Những thành tựu của ngành Xây dựng trong chặng đường 60 năm qua đã khẳng định vị trí quan trọng của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, là cơ sở quan trọng để ngành Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp

3. Những bài học kinh nghiệm 70 năm xây dựng và trưởng thành

Một là, Thấm nhuần sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, tư tưởng chủ đạo trong đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước là yếu tố quyết định cho mọi thành công của công tác Kế hoạch và Đầu tư.

Hai là, Không ngừng hoàn thiện, đổi mới phương pháp công tác kế hoạch và đầu tư phát triển phù hợp với nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn lịch sử.

Thứ ba:  Tăng cường mối quan hệ và phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, các địa phương trong công tác kế hoạch, xây dựng một môi trường đầu tư lành mạnh.

Thứ tư: Công tác kế hoạch phải từ thực tiễn cơ sở. Kế hoạch xây dựng, tổ chức thực hiện, được đánh giá phải từ cơ sở, vì cơ sở.

Thứ năm: Kết hợp giữa sức mạnh địa phương với sức mạnh cả nước, tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ trong công tác kế hoạch và đầu tư phát triển nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là về tài nguyên thiên nhiên và lao động.

Thứ sáu: Coi trọng công tác kiểm tra đánh giá, giám sát hiệu quả về quản lý hành chính nhà nước, công tác thi đua trong hoạt động kế hoạch, đầu tư phát triển.

Thứ bảy: Coi trọng và không ngừng tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Kế hoạch, Đầu tư đủ năng lực, phẩm chất, tố chất, đáp ứng yêu cầu của ngành tham mưu tổng hợp.

Tổng thuật: Lê Văn Lập
